
DANH SÁCH HỌC VIÊN THẠC SĨ KHÓA 31 (2021-2023) 

(Kèm theo Quyết định số 4697/QĐ-ĐHSPHN 

ngày 12/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) 

 

TT Họ và  tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành 

225 Phạm Thị Việt  Anh Nữ 19-01-1998 Tỉnh Lai Châu Di truyền học 

226 Vũ Minh  Châu Nữ 09-07-1999 Tỉnh Nam Định Di truyền học 

227 Nguyễn Thị Thu  Hà Nữ 27-11-1999 Tỉnh Hải Dương Di truyền học 

228 Nguyễn Đức  Hiếu Nam 30-01-1999 Thành phố Hà Nội Di truyền học 

229 Đỗ Thị Thanh  Hoa Nữ 12-03-1998 Tỉnh Ninh Bình Di truyền học 

230 Ngô Thị  Huyền Nữ 04-08-1997 Tỉnh Nam Định Di truyền học 

231 Nguyễn Thị Huyền  My Nữ 07-05-1999 Tỉnh Quảng Ninh Di truyền học 

232 Đào Thị Hồng  Quyên Nữ 22-01-1990 Tỉnh Nam Định Di truyền học 

233 Hoàng Ngọc Ánh Nữ 25-03-1996 Tỉnh Phú Thọ Động vật học 

234 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 29-07-1993 Tỉnh Hà Nam Động vật học 

235 Nguyễn Thị  Hoa Nữ 23-11-1992 Tỉnh Hưng Yên Động vật học 

236 Nguyễn Trọng  Nghĩa Nam 04-04-1999 Tỉnh Hòa Bình Động vật học 

237 Vũ Thành  Trung Nam 08-03-1995 Tỉnh Hải Dương Động vật học 

238 Nguyễn Đức Anh Nam 09-11-1998 Tỉnh Hải Dương LL và PPDH BMSH 

239 Trần Tuấn  Anh Nam 17-02-1984 Tỉnh Tuyên Quang LL và PPDH BMSH 

240 Nguyễn Công Ngọc Đức Nam 19-09-1986 Tỉnh Nam Định LL và PPDH BMSH 

241 Trần Thị Thúy Hà Nữ 22-04-1999 Tỉnh Quảng Ninh LL và PPDH BMSH 

242 Bùi Thị Thu Hiền Nữ 03-08-1996 Thành phố Hà Nội LL và PPDH BMSH 

243 Nguyễn Thị Thu  Huyền Nữ 12-10-1991 Thành phố Hải Phòng LL và PPDH BMSH 

244 Hoàng Quỳnh  Lan Nữ 19-10-1997 Tỉnh Sơn La LL và PPDH BMSH 

245 Nguyễn Phương Linh Nữ 08-08-1999 Tỉnh Hải Dương LL và PPDH BMSH 

246 Kiều Thị Nga Nữ 05-05-1982 Thành phố Hà Nội LL và PPDH BMSH 

247 Trương Hồng Ngọc Nữ 22-04-1999 Tỉnh Bắc Giang LL và PPDH BMSH 

248 Nguyễn Tấn  Phát Nam 05-06-1999 Tỉnh Sóc Trăng LL và PPDH BMSH 

249 Vũ Thị  Quý Nữ 06-01-1984 Thành phố Hà Nội LL và PPDH BMSH 

250 Lê Đinh Dạ  Quỳnh Nữ 04-03-1998 Tỉnh Cà Mau LL và PPDH BMSH 

251 Lê Thị  Thu Nữ 24-06-1997 Thành phố Hà Nội LL và PPDH BMSH 

252 Thái Thị  Trang Nữ 12-08-1998 Tỉnh Nghệ An LL và PPDH BMSH 

253 Đặng Thị  Tuyến Nữ 16-10-1994 Tỉnh Hà Nam LL và PPDH BMSH 

254 Dương Thị Thảo Uyên Nữ 13-04-1999 Tỉnh Bắc Giang LL và PPDH BMSH 

255 Nguyễn Thị Khánh Vân Nữ 31-10-1999 Tỉnh Hải Dương LL và PPDH BMSH 

256 Nguyễn Thị  Xuân Nữ 14-06-1991 Tỉnh Nam Định LL và PPDH BMSH 

257 Phạm Thị Lệ Xuân Nữ 01-10-1989 Tỉnh Hưng Yên LL và PPDH BMSH 

258 Trần Thị  Yến Nữ 07-07-1986 Tỉnh Hưng Yên LL và PPDH BMSH 

259 Trần Thị Thu Yến Nữ 14-11-1996 Tỉnh Hải Dương LL và PPDH BMSH 

260 Phạm Quỳnh Anh Nữ 10-07-1998 Thành phố Hải Phòng Sinh học thực nghiệm 

261 Đặng Phương Nam Nam 24-08-1997 Tỉnh Quảng Ninh Sinh học thực nghiệm 

262 Trần Thị Hải Yến Nữ 06-06-1997 Tỉnh Ninh Bình Sinh học thực nghiệm 



TT Họ và  tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành 

263 Nguyễn Minh  Châu Nữ 29-06-1998 Thành phố Hà Nội Thực vật học 

264 Vũ Thị  Huế Nữ 29-03-1999 Tỉnh Nam Định Thực vật học 

265 Cao Thị Minh  huệ Nữ 08-03-1998 Tỉnh Hà Nam Thực vật học 

266 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 11-05-1995 Thành phố Hà Nội Thực vật học 

267 Đinh Nguyễn Hương Quỳnh Nữ 22-11-1998 Tỉnh Ninh Bình Thực vật học 

268 Trần Thị Thu  Trang Nữ 14-02-1987 Tỉnh Sơn La Thực vật học 

 

 

 

 


